UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH


PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT CÁC KHOA THEO QUY MÔ LỚP

NĂM HỌC 2017-2018
	STT
	KHOA
	PHÒNG HỌC CÁC LỚP THPT + KHÓA 15 THCS
	PHÒNG HỌC CÁC LỚP THCS KHÓA 16 VÀ 17
	GHI CHÚ

	I
	CÔNG NGHỆ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
	10 phòng 
	
	

	1
	
	C2.1 – 03    (56 chỗ ngồi)
	Phân cho khoa KHCB 13 phòng sau đây để xây dựng thời khóa biểu các lớp THCS khóa 16 &17
    H1.2-12   (56 chỗ ngồi)

    H1.2-13   (56 chỗ ngồi)

    H1.2-14   (56 chỗ ngồi)

     H1.2- 15   (56 chỗ ngồi)

     H1.2-16   (56 chỗ ngồi)

   H1.3-10   (56 chỗ ngồi)

    H1.3-11   (56 chỗ ngồi)
    H1.3-12   (56 chỗ ngồi)

   H1.3-13  (56 chỗ ngồi)

   H1.3-14  (56 chỗ ngồi)

   H1.3-15  (56 chỗ ngồi)

   H1.3-16   (56 chỗ ngồi)

    H1.3-17   (56 chỗ ngồi))


	

	2
	
	C2.1 – 04    (56 chỗ ngồi)
	
	

	3
	
	C2.1 – 05    (56 chỗ ngồi)
	
	


	4
	
	C2.2 – 01    (56 chỗ ngồi)
	
	

	5
	
	C2.2 – 02    (56 chỗ ngồi)
	
	

	6
	
	C2.2 – 03    (56 chỗ ngồi)
	
	

	7
	
	C2.2 – 04    (56 chỗ ngồi)
	
	

	8
	
	H3.1-01      (56 chỗ ngồi)
	
	

	9
	
	H3.1-02      (56 chỗ ngồi)
	
	

	10
	
	F2.1 - 02     Giảng đường          (130 chỗ)
	
	

	
	
	
	
	


	II
	CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
	5 phòng
	
	

	1
	
	C2.3 – 01    (56 chỗ ngồi)
	
	

	2
	
	C2.3 – 02    (56 chỗ ngồi) 
	
	

	3
	
	C2.3 – 03    (56 chỗ ngồi)
	
	

	4
	
	F2.2 – 02    (64 chỗ ngồi)
	
	

	5
	
	H1.3 – 07  (56 chỗ ngồi)
	
	

	III
	CÔNG NGHỆ CƠ  KHÍ
	10 phòng
	
	

	1
	
	C2.3 – 04    (56 chỗ ngồi)
	
	

	2
	
	C2.3 – 05    (56 chỗ ngồi)
	
	

	3
	
	C3.1 – 03    (56 chỗ ngồi)
	
	

	4
	
	C3.1 – 04    (56 chỗ ngồi)
	
	      

	5
	
	C3.1 – 05    (56 chỗ ngồi)
	
	

	6
	
	C3.1 – 06    (56 chỗ ngồi)
	
	

	7
	
	F2.1-03     Giảng đường  

(130 chỗ)
	
	

	8
	
	F2.2 – 03     (64 chỗ ngồi)
	
	

	9
	
	    F2.2 – 04     (64 chỗ ngồi) 
	
	

	10
	
	H1.2 – 06  (56 chỗ ngồi)
	
	

	
	
	
	
	

	IV
	CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
	10 phòng
	
	

	1
	
	    C2.2 – 05    (56 chỗ ngồi)
	
	

	2
	
	    C3.2 – 01    (56 chỗ ngồi)
	
	

	3
	
	C3.3 – 05    (56 chỗ ngồi)
	
	

	4
	
	      E2.2 - 01    Giảng đường      

                       (144 chỗ)
	
	

	5
	
	E2.2 – 02     (64 chỗ ngồi)
	
	

	6
	
	E2.2 – 03     (64 chỗ ngồi)
	
	

	7
	
	F2.2 – 05     (64 chỗ ngồi)
	
	

	8
	
	H1.1- 05      Giảng đường  

(130 chỗ)
	
	

	9
	
	H1.2 – 10  (56 chỗ ngồi)
	
	

	10
	
	H1.2 – 11  (56 chỗ ngồi)
	
	

	
	
	
	
	


	V
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	10 phòng
	
	

	1
	
	C3.2 – 02    (56 chỗ ngồi) 
	
	

	2
	
	C3.2 – 03    (56 chỗ ngồi)
	
	

	3
	
	C3.2 – 04    (56 chỗ ngồi)
	
	

	4
	
	C3.2 – 05    (56 chỗ ngồi)
	
	

	5
	
	C3.3 – 01    (56 chỗ ngồi)
	
	

	6
	
	C3.3 – 02    (56 chỗ ngồi)
	
	

	7
	
	F2.2 – 01    (64 chỗ ngồi)
	
	

	8
	
	    Ỉ.3.1 – 02   (56 chỗ ngồi)
	
	

	9
	
	    Ỉ.3.1 – 03    (56 chỗ ngồi)
	
	

	10
	
	     Ỉ.3.1 – 04    (56 chỗ ngồi)
	
	

	VI
	CÔNG NGHỆ MAY-THỜI TRANG
	4 phòng
	
	

	1
	
	    H1.2 – 07    (56 chỗ ngồi)
	
	

	2
	
	    H1.2 – 09     (56 chỗ ngồi)     
	
	

	3
	
	F2.2 – 06     (64 chỗ ngồi)
	
	

	4
	
	Ỉ.3.1 – 01     (56 chỗ ngồi)
	
	

	
	
	
	
	

	VII
	KINH TẾ
	3  phòng
	
	

	1
	
	C3.3 – 03    (56 chỗ ngồi)
	
	

	2
	
	C3.3 – 04    (56 chỗ ngồi)
	
	

	3
	
	H1.3 – 06  (56 chỗ ngồi)
	
	


            Các phòng chưa phân:     1.  2 phòng I:    Ỉ 3.1 – 05;  I3.1- 06    (56 chỗ ngồi);                                                           

                                                    2.  5 phòng:    F1.2-06, F1.2-07; F1.2-08;  F1.1-09;      F1.1-10  ( 40 chỗ ngồi)

                                                                3.   H1.2 – 05  (56 chỗ ngồi)
                                                    4.   E.2.2-04   VP đoàn khoa (56 chỗ ngồi) tháng 10/2017 mới sử dụng  được 

                                                                5.    H3.1-03     (56 chỗ ngồi)  

                                                                6.    H1.3 – 08   (56 chỗ ngồi)
                                                                                                                             Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2017                                             
                                                                                                                             PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO                                                                                       

                                                                                                                              NGUYỄN VĂN TẤN
